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       ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỈNH ĐỒNG NAI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         __________________                                                                
          Số: 5241/TTr-UBND                        Biên Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2009
TỜ TRÌNH
Về việc quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị,

cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người bán dâm, người 

nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm 

Giáo dục Lao động Xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hiện nay, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng gia tăng nhất là đối với lứa tuổi thanh niên và vị thành niên. Theo báo cáo của các ngành chức năng liên quan, hiện nay số đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 1.300 người. Tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội tỉnh Đồng Nai hàng năm tiếp nhận từ 250 đến 300 đối tượng nghiện ma túy có quyết định bắt buộc cai nghiện của UBND cấp huyện, từ 50 đến 70 đối tượng tự nguyện vào cai nghiện và tiếp nhận khoảng 25 đến 35 người bán dâm đến chữa trị bắt buộc. Số học viên thường xuyên tại Trung tâm từ 550 đến 600 người. Ngoài ra, các trung tâm cai nghiện ma túy dân lập trên địa bàn tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng từ 100 đến 120 đối tượng là người trong tỉnh tự nguyện đến cai nghiện. 
Chi phí cho việc chữa trị, cai nghiện và chăm sóc cho đối tượng cai nghiện (bắt buộc theo quyết định của UBND cấp huyện) tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội tỉnh Đồng Nai bình quân khoảng 3.200.000 đồng/người/đợt cai nghiện 12 tháng (chưa kể tiền ăn) và 2.950.000 đồng/người/đợt chữa trị 12 tháng của người bán dâm (chưa kể tiền ăn). Kinh phí trên dùng để chi phí cho việc cai nghiện, thuốc chữa trị bệnh và nhu cầu mặc, vệ sinh, học văn hóa, dạy nghề, sinh hoạt văn hóa, thể thao…, chưa kể chi phí phải đưa đi điều trị bệnh đột xuất tại bệnh viện. 
Vì vậy việc tổ chức thu chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội công lập (sau đây gọi tắt là các Trung tâm) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm giúp các Trung tâm nâng cao chất lượng cho việc điều trị bệnh, cai nghiện, phục hồi nhân cách, hành vi và dạy nghề cho học viên trong thời gian tự nguyện chữa trị, cai nghiện, đồng thời giảm chi ngân sách của Nhà nước cho công tác này. 
Bên cạnh đó việc thu chi phí chữa trị, cai nghiện còn gắn trách nhiệm của gia đình với việc phục hồi nhân cách và quản lý sau cai tại cộng đồng, giúp người sau cai nghiện yên tâm, tin tưởng vào chỗ dựa vững chắc của gia đình để tái hòa nhập cộng đồng. 
Tại khoản 3, Điều 25 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 đã nêu rõ: “Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy”.

Ngoài ra, việc tổ chức thu chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện tại các Trung tâm còn nhằm thống nhất mức thu chi phí điều trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; làm cơ sở cho các hộ gia đình, cá nhân người bán dâm, người nghiện ma túy biết và có trách nhiệm đóng góp theo quy định. Vì vậy, việc ban hành Đề án “Quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” là cần thiết.
I. Những nội dung chủ yếu của Đề án
1. Đối tượng áp dụng:

a) Người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các Trung tâm.
b) Người bán dâm vừa là người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm.
c) Người bán dâm tự nguyện chữa trị tại các Trung tâm.

2. Phạm vi áp dụng:

 Người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí chữa trị, cai nghiện và được hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Đề án này. Trường hợp người bán dâm, người nghiện ma túy không đủ điều kiện đóng góp thì thân nhân người đó phải có trách nhiệm đóng góp (trừ những trường hợp được hỗ trợ theo quy định).

3. Quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn:

3.1. Trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện

a) Người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại các Trung tâm có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí như sau:

- Tiền ăn 640.000 đồng/người/tháng. 
- Tiền hỗ trợ cắt cơn và thuốc điều trị thông thường 400.000đ/người/tháng thứ nhất, tháng thứ 2 trở đi 10.000 đồng/người/tháng.
- Tiền sinh hoạt văn thể 72.000đ/đợt điều trị, theo Quyết định số 3935/QĐ-UBT ngày 28/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Tiền điện, nước, vệ sinh 110.000đ/người/tháng (sẽ điều chỉnh cho phù hợp khi Nhà nước điều chỉnh giá).
- Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất 50.000đ/người/đợt điều trị.
- Chi phí phục vụ, quản lý 400.000đ/người/tháng.

Tổng cộng:

- Tháng thứ nhất đóng góp 1.672.000đ/người/tháng;

- Tháng thứ hai trở đi đóng góp 1.160.000đ/người/tháng.

b) Người nghiện ma túy vừa là người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại các Trung tâm ngoài việc đóng góp các khoản chi phí như điểm a, khoản 3.1 nêu trên (quy định cho người nghiện ma túy) phải đóng thêm 150.000 đồng tiền thuốc điều trị bệnh lây qua đường tình dục trong tháng thứ nhất.

 Tổng cộng:

- Tháng thứ nhất đóng góp 1.822.000đ/người/tháng;

- Tháng thứ hai trở đi đóng góp 1.160.000đ/người/tháng.

c) Người bán dâm tự nguyện vào chữa trị tại các Trung tâm ngoài các khoản chi phí tiền ăn, tiền điện, nước, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, cơ sở vật chất, thù lao cho người phục vụ như các học viên khác còn đóng góp thêm tiền thuốc điều trị các bệnh lây qua đường tình dục 200.000đ/tháng thứ nhất, tháng thứ hai trở đi đóng 10.000đ/tháng (thuốc thông thường).        

Tổng cộng:

- Tháng thứ nhất đóng góp 1.472.000đ/người/tháng;

- Tháng thứ hai trở đi đóng góp 1.160.000đ/người/tháng.

d) Các đối tượng quy định tại điểm a, b, c nêu trên có nhu cầu học nghề thì áp dụng mức thu như các đối tượng khác đang thực hiện tại các Trung tâm.

3.2. Chế độ hỗ trợ tiền ăn
Người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại các Trung tâm được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng theo mức do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định gồm các đối tượng sau:

a) Người thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm: 
- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo;

- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên; 

- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo;

- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo; 

- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo;

- Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi;
- Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân người đó, hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

b) Người trong gia đình được hưởng chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (là con ruột, cháu ruột người có công).

II. Về công tác tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hướng dẫn quy trình, thủ tục xét hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Đề án này, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh, định kỳ cuối mỗi năm tổng hợp báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án này. 
3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Tổ chức tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện để các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng bán dâm tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại các Trung tâm; đồng thời phối hợp với các Trung tâm giám sát đối tượng sau khi cai nghiện, chữa trị trở về gia đình, cộng đồng và tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống.
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 16 xem xét ban hành nghị quyết làm căn cứ tổ chức thực hiện./.
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